
Phụ lục 1 

DANH MỤC THÔNG TIN PHẢI ĐƯỢC CÔNG KHAI CỦA  

UBND XÃ PHÚ TÂN 

(Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/9/2026) 

 

 

STT 
Tên, số, ký hiệu văn bản 

Ngày tạo 

ra 

Hình 

thức 

công 

khai 

Địa chỉ truy 

cập/nơi công 

khai 

Ngày cập 

nhật 

1  

Kế hoạch chăm sóc sức 

khỏe nhân dân năm 2026 

trên địa bàn xã Phú Tân (số 

01/KH-UBND) 

05/01/20

26 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

10/01/2026 

2  

Kế hoạch công tác bảo đảm 

an toàn thực phẩm tết 

nguyên đán Bính ngọ, năm 

2026 trên địa bàn xã Phú 

Tân (số 04/BC-UBND) 

12/01/20

26 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

17/01/2026 

3  

Thông báo chương trình 

thăm, tặng quà gia đình 

chính sách, thân nhân liệt 

sỹ nhân dịp kỷ niệm 79 

năm ngày Thương binh -

Liệt sỹ của ĐU - HĐND-

UBND - UBMTTQVN xã 

Phú Tân (số 116/TB-

UBND)  

21/01/20

26 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

26/01/2026 

4  

Thông báo Lịch tiếp công 

dân tháng 3 năm 2026 của 

Chủ tịch UBND xã Phú 

Tân(số 38/TB-VP) 

25/02/20

26 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

02/3/2026 

5  

Báo cáo tình hình thực hiện 

Kinh tế- xã hội tháng 02 và 

triển khai Chương trình 

công tác tháng 3 năm 2026 

của xã Phú Tân (số 

206/BC-UBND) 

09/3/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

14/4/2026 

6  

Báo cáo tình hình thực hiện 

Kinh tế- xã hội tháng 3 và 

triển khai Chương trình 

công tác tháng 4 năm 2026 

của xã Phú Tân (số 

282/BC-UBND) 

19/3/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

24/4/2026 

7  

Báo cáo quyết toán thu, chi 

ngân sách Nhà nước xã Phú 

Tân năm 2025 (số253/BC-

UBND)   

20/3/202

3 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

25/3/2026 
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8  

Thông báo Lịch tiếp công 

dân tháng 4 năm 2026 của 

Chủ tịch UBND xã Phú 

Tân (số 03/TB-VP) 

25/3/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

30/3/2026 

9  

Báo cáo kết quả thực hiện 

việc phát triển kinh tế xã 

hội từ ngày 19/3/2026 đến 

ngày 25/3/2026 (Số 

306/BC-UBND) 

26/3/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

31/3/2026 

10  

Báo cáo kết quả thực hiện 

công tác cải cảnh hành 

chính quý I và phương 

hướng, nhiệm vụ quý II 

năm 2026 trên địa bàn xã 

Phú Tân (Số 348/BC-

UBND) 

05/4/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

10/4/2026 

11  

Báo cáo kết quả thực hiện 

việc phát triển kinh tế xã 

hội từ ngày 02/4/2026 đến 

08/4/2026 (số 350/BC-

UBND) 

09/4/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

14/5/2026 

12  

Báo cáo kết quả thực hiện 

việc phát triển kinh tế xã 

hội tháng 4 và triển khai 

chương trình công tác 

tháng 5 năm 2026 trên địa 

bàn xã Phú Tân (số 

385/BC-UBND) 

20/4/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

25/4/2026 

13  

Kế hoạch thực hiện mục 

tiêu tăng trưởng kinh tế 

10% năm 2026 trên địa bàn 

xã Phú Tân (số 101/KH-

UBND) 

23/4/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

28/4/2026 

14  

Kế hoạch thực hiện nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã 

hội quý II năm 2026 của xã 

Phú Tân (Số 94/KH-

UBND) 

23/4/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

28/4/2026 

15  

Kế hoạch đẩy mạnh giải 

ngân vốn đầu tư công năm 

2026 trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau (Số 78/KH-UBND) 

23/4/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

28/4/2026 

16  

Thông báo Lịch tiếp công 

dân tháng 5 năm 2026 của 

Chủ tịch UBND xã Phú 

Tân (Số 07/KH-UBND) 

23/4/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

28/4/2026 
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17  

Kế hoạch phát động phong 

trào thi đua “chung tay hổ 

trợ sinh kế, giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2025-2027 

trên địa bàn xã Phú Tân (số 

119/KH-UBND) 

18/5/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

23/6/2026 

18  

Kế hoạch thu, nộp quỹ 

phòng, chống thiên tai năm 

2026 xã Phú Tân (Số 

122/KH-UBND) 

22/5/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

27/5/2026 

19  

Kế hoạch tổ chức “Ngày 

hội toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc” năm 2026 trên 

địa bàn xã Phú Tân (Số 

123/KH-UBND) 

22/5/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

24/5/2026 

20  

Kế hoạch chuyển đổi số xã 

Phú Tân giai đoạn 2026-

2030 của xã Phú Tân (Số 

124/KH-UBND) 

22/5/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

27/5/2026 

21  

Thông báo Lịch tiếp công 

dân tháng 6 năm 2026 của 

Chủ tịch UBND xã Phú 

Tân (Số 11/TB-VP) 

29/5/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

04/6/2026 

22  

Kế hoạch phát động phong 

trào thi đua” thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ sắp xếp 

ấp trên địa bàn xã Phú Tân 

(Số 131/KH-UBND) 

02/6/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

07/6/2026 

23  

Kế hoạch dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2027 và 

Kế hoạch tài chính - ngân 

sách nhà nước 03 năm 

2027-2029 từ nguồn kinh 

phí sự nghiệp bảo vệ môi 

trường (Số 142/KH-

UBND) 

05/6/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

10/6/2026 

24  

Kế hoạch tuyên truyền 

chính sách bảo hiểm xã hội 

giai đoạn 2026-2030 trên 

địa bàn xã Phú Tân (Số 

155/KH-UBND) 

26/6/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

01/7/2026 

25  

Kế hoạch thực hiện chương 

trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới, giảm 

nghèo bền vững năm 2026 

trên địa bàn xã Phú Tân (Số 

163/KH-UBND) 

26/6/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

01/7/2026 
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26  

Thông báo Lịch tiếp công 

dân tháng 7 năm 2026 của 

Chủ tịch UBND xã Phú 

Tân (Số 67/TB-VP) 

26/6/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

01/7/2026 

27  

Công văn Triển khai kế 

hoạch thực chương trình 

“Bảo vệ và hỗ trẻ em phát 

triển trên môi trường mạng 

giai đoạn 2026-2030” trên 

địa bàn xã Phú Tân (Số 

961/UBND-VHXH) 

30/6/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

05/7/2026 

28  

Kế hoạch thực hiện 

Chương trình mục tiêu 

quốc gia phòng, chống ma 

túy đến năm 2030 trên địa 

bàn xã Phú Tân (Số 

160/KH-UBND) 

02/7/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

07/7/2026 

29  

Về việc triển khai Kế hoạch 

thực hiện chương trình 

hành động quốc gia vè trẻ 

em năm 2026 của ngành 

Giáo dục tỉnh Cà Mau (Số 

993/UBND-VHXH) 

06/7/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

11/7/2026 

30  

Kế hoạch tiếp công dân 6 

tháng cuối năm 2026 của 

Chủ tịch UBND xã Phú 

Tân (Số 163/KH-UBND) 

06/7/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

11/7/2026 

31  

Báo cáo thực hiện Nghị 

quyết số 257 của Quốc hội 

“phê duyệt chủ trương đầu 

tư Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông 

thôn mới, giảm nghèo bền 

vững và phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2026-2035” (Số 

764/BC-UBND) 

13/7/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

18/7/2026 

32  

Báo cáo tình hình thực hiện 

kinh tế- xã hội tháng 7 và 

triển khai Chương trình 

công tác tháng 8 năm 2026 

(Số 786/BC-UBND) 

17/7/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

22/7/2026 

33  

Quyết định ban hành nội 

quy, quy chế tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh tại Trụ 

sở tiếp công dân (Số 

1124/QĐ-UBND) 

07/7/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

12/8/2026 
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34  

Kế hoạch thực hiện mục 

tiêu tăng trưởng kinh tế “2 

con số “ giai đoạn 2026-

2030 trên địa bàn xã Phú 

Tân (Số 117/KH-UBND) 

20/7/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

25/7/2026 

35  

Thông báo Lịch tiếp công 

dân tháng 8 năm 2026 của 

Chủ tịch UBND xã Phú 

Tân (Số 92/TB-UBND) 

30/7/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

05/8/2026 

36  

Kế hoạch thực hiện 

Chương trình phát triển 

kinh tế xã hội số giai đoạn 

2026-2030 trên địa bàn xã 

Phú Tân (Số 216/KH-

UBND) 

03/8/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

08/8/2026 

37  

Báo cáo về triển khai Sổ tay 

hướng dẫn thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn 

mới giảm nghèo bền vững 

và phát triển kinh tế xã hội 

vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2026-2036, giai đoạn 

1 từ năm 2026 đến năm 

2030 trên địa bàn xã Phú 

Tân (Số 848/BC-UBND) 

04/8/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

08/8/2026 

38  

Báo cáo tình hình thực hiện 

kinh tế xã hội tháng 8 và 

triển khai chương trình 

công tác tháng 9 năm 2026 

(Số 909/BC-UBND) 

18/8/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

22/8/2026 

39  

Kế hoạch tổ chức chương 

trình đi bộ” cùng Việt Nam 

tiến bước” năm 2026 trên 

địa bàn xã Phú Tân (Số 

240/KH-UBND) 

26/8/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

03/9/2026 

40  

Thông báo Lịch tiếp công 

dân tháng 9 năm 2026 của 

Chủ tịch UBND xã Phú 

Tân (Số 122/TB-UBND) 

27/8/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

03/9/2026 

41  

Kế hoạch thực hiện chương 

về bảo vệ trẻ em và phòng 

ngừa, giảm thiểu trẻ em lao 

động trái quy định của pháp 

luật giai đoạn 2026-2030 

trên địa bàn xã Phú Tân (Số 

244/KH-UBND) 

04/9/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

09/9/2026 
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42  

Báo cáo công tác phòng, 

chống tham nhũng, lảng 

phí tiêu cực 9 tháng đầu 

năm 2026 của xã Phú Tân 

(SỐ 996/BC-UBND) 

15/9/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

20/9/2026 

43  

Báo cáo tình hình thực hiện 

kinh tế- xã hội quý III và 

triển khai Chương trình 

công tác quí IV năm 2026 

của xã Phú Tân (Số 

1015/KH-UBND) 

18/9/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

22/9/2026 

44  

Thông báo Lịch tiếp công 

dân tháng 10 năm 2026 của 

chủ tịch UBND xã Phú Tân 

(Số 141/TB-UBND) 

25/9/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

29/9/2026 

45  

Kế hoạch triển khai thực 

hiện nhiệm vụ thuộc 

chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn 

mới, giảm nghèo bền vững 

và phát triển kinh tế xã hội 

trên địa bàn xã Phú Tân (Số 

266/KH-UBND) 

28/9/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

03/10/2026 

46  

Nghị quyết về danh mục dự 

án thuộc kế hoạch vốn năm 

2026 thực hiện chương 

trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới trên 

địa bàn xã Phú Tân (Số 

18/2026/ NQ-HĐND) 

29/9/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

03/10/2026 

47  

Nghị quyết quy định định 

mức khoán cho trong công 

tác xây dựng văn bản 

QPPL trên địa bàn xã Phú 

Tân (Số 01/2026/NQ-

HĐND ngày 28/9/2026). 

28/9/202

6 
Đăng tải 

https://phutan.ca

mau.gov.vn/tiep-

can-thong-tin 

03/10/2026 
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PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC THÔNG TIN CÔNG DÂN ĐƯỢC TIẾP CẬN CÓ ĐIỀU KIỆN 

(Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/9/2026) 

 
 

STT 

 

 

Nhóm thông tin 

 

Điều kiện tiếp cận 

Bộ phận quản 

lý/đầu mối xử lý 

Chi chú 

 

 

01 

Thông tin liên 

quan đến đời 

sống riêng tư, bí 

mật cá nhân. 

Có sự đồng ý của 

người có thông tin và 

đáp ứng quy định 

pháp luật có liên 

quan 

Trung tâm phục vụ 

hành chính công 

 

 

02 

Thông tin liên 

quan đến bí mật 

gia đình. 

Có sự đồng ý của các 

thành viên gia đình 

theo quy định 

Trung tâm phục vụ 

hành chính công 

 

 

03 

Dữ liệu cá nhân Thực hiện theo pháp 

luật về bảo vệ dữ liệu 

cá nhân 

Trung tâm phục vụ 

hành chính công 

 

 

04 

Thông tin liên 

quan đến bí mật 

kinh doanh 

Có sự đồng ý của chủ 

sở hữu bí mật kinh 

doanh 

Trung tâm phục vụ 

hành chính công 
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